
   TRƯỜNG TH GIANG BIÊN – LỚP 4A3 

HỌC KÌ I             LỊCH BÁO GIẢNG 
TUẦN ĐỆM                              Từ ngày: 9/1/2023  Đến ngày: 13/1/2023 

Số lượt sử dụng đồ dùng: 20 

       Kiểm tra nhận xét                                                     Giang Biên, ngày 5  tháng  1 năm 2023 

                                                                                                                       KHỐI TRƯỞNG 

 

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

Thứ/ Ngày/ 

Buổi 
Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài 

ĐDDH 

 

2 

9/1 

S
Á

N
G

 

1  Chào cờ Tổng kết thi đua HK1  

2  Tập đọc Ôn tập cuối học kì I( tiết 7) Máy chiếu 

3  Dyned Review: Phonics and languages  

4  Toán Kiểm tra định kì I Phiếu  

C
H

IỂ
U

 5  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

6  Kể chuyện Ôn tập cuối học kì I( tiết 8) Máy chiếu 

7 18 Đạo đức Thực hành kĩ năng cuối học kì I Thẻ hoa 

8 36 Khoa học Không khí cần cho sự cháy Máy chiếu  

3 

10/1 

S
Á

N
G

 

1  Mĩ thuật Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân   

2 37 LT&C Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? Máy chiếu 

3 91 Toán Ki-lô-mét vuông (Tr.99)  Máy chiếu 

4  Thể dục Ôn tập - Chơi trò chơi  

C
H

IỂ
U

 5 
37 TLV Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả 

đồ vật 

Máy chiếu 

6  HDH Hoàn thành bài bảng phụ  

7  HĐNGCK PTTNTT- Bài 2: Phòng tránh ngã Máy chiếu 

8  ĐSTV Đọc sách tự chọn thuộc chủ điểm  

4 

11/1 

S
Á

N
G

 

1 37 Tập đọc Bốn anh tài Máy chiếu 

2 92 Toán Luyện tập (Tr.100) Máy chiếu 

3  Tin học Ôn tập  

4  HDH Hoàn thành bài bảng phụ  

C
H

IỂ
U

 5 37 Khoa học Tại sao có gió? Máy chiếu 

6 19 Kĩ thuật Lợi ích của việc trồng rau, hoa Máy chiếu 

7 19 Địa lí Đồng bằng Nam Bộ Máy chiếu 

5 
12/1 

S
Á

N
G

 

1  Tiếng Anh Practice and games + Unit 11: What time is it?  

2 38 LT&C MRVT: Tài năng Máy chiếu 

3  Dyned Theme 5: Time (1/8)  

4 93 Toán Hình bình hành (Tr.102) Máy chiếu 

C
H

IỂ
U

 

5  Âm nhạc 
- Học hát bài Chúc mừng - Nhạc Nga 

- Một số hình thức trình bày bài hát. 
 

6  Tin học Luyện tập tổng hợp (tiết 1)  

7  Thể dục 
Đi vượt chướng ngại vật thấp - Trò chơi: “Chạy theo 

hình tam giác 
 

8  HDH Hoàn thành bài bảng phụ  

6 
13/1 

S
Á

N
G

 

1 

NGHỈ HỌC KÌ I 

2 

3 

4 

C
H

IỂ
U

 5 

6 

7 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN – LỚP 4A3 

HỌC KÌ II           LỊCH BÁO GIẢNG 
TUẦN 19                            Từ ngày: 16/1/2023  Đến ngày: 27/1/2023 

Số lượt sử dụng đồ dùng: 23 

       Kiểm tra nhận xét                                                     Giang Biên, ngày  5   tháng  1 năm 2023 

                                                                                                                       KHỐI TRƯỞNG 

 

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

Thứ/ Ngày/ 

Buổi 
Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài 

ĐDDH 

 

2 

16/1 

S
Á

N
G

 

1  Chào cờ Ngày hội văn hóa dân gian  

2 38 Tập đọc Chuyện cổ tích về loài người Máy chiếu 

3  Dyned Theme 5: Time (2/8)  

4 94 Toán Diện tích hình bình hành (Tr.103) Máy chiếu 

C
H

IỂ
U

 5  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

6 19 Kể chuyện Bác đánh cá và gã hung thần Máy chiếu 

7 19 Đạo đức Kính trọng, biết ơn người lao động(tiết 1/2) Thẻ hoa 

8 38 Khoa học Gió nhẹ. gió mạnh. Phòng chống bão Máy chiếu 

3 

17/1 

S
Á

N
G

 

1  Mĩ thuật Vũ điệu của sắc màu- tiết 1  

2 19 Chính tả  Nghe-viết: Kim tự tháp Ai Cập Máy chiếu 

3 95 Toán Luyện tập (Tr.104) Máy chiếu 

4  Thể dục 
Đi vượt chướng ngại vật thấp - Trò chơi: “Thăng 

bằng” 
 

C
H

IỂ
U

 

5 38 TLV LT xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật Máy chiếu 

6  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

7  HĐNGCK 
Tuyên truyền nghị định cấm đốt pháo và An toàn 

trong dịp Tết 
Máy chiếu 

8  ĐSTV Đọc sách tự chọn thuộc chủ điểm  

4 

18/1 

S
Á

N
G

 

1 39 Tập đọc Bốn anh tài (tiếp) Máy chiếu 

2 96 Toán Phân số (Tr.106) Máy chiếu 

3  Tin học Luyện tập tổng hợp (tiết 2)  

4  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

C
H

IỂ
U

 5 39 Khoa học Không khí bị ô nhiễm Máy chiếu 

6 20 Kĩ thuật Vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa Máy chiếu 

7 19 Lịch sử  Nước ta cuối thời Trần Máy chiếu 

5 
19/1 

S
Á

N
G

 

1 

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 
(19/1/2023 đến 26/1/2023) 

2 

3 

4 

C
H

IỂ
U

 5 

6 

7 

8 

6 
27/1 

S
Á

N
G

 

1  Tiếng Anh Unit 11: What time is it? Lesson 2  

2  TLV Ôn tập kiến thức tuần 19 Máy chiếu 

3  Toán Ôn tập kiến thức tuần 19 Máy chiếu 

4  HDH Ôn tập kiến thức tuần 19 Máy chiếu 

C
H

IỂ
U

 5  Chính tả Ôn tập kiến thức tuần 19 Máy chiếu 

6  Lịch sử Ôn tập kiến thức tuần 19 Máy chiếu 

7  
SHL Sơ kết tuần 19- SHCĐ Trò chơi kéo co Dây. Hoa 

thi đua 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN – LỚP 4A3 

HỌC KÌ II              LỊCH BÁO GIẢNG 
TUẦN 20                              Từ ngày: 30/1/2023  Đến ngày: 3/2/2023 

Số lượt sử dụng đồ dùng: 19 

       Kiểm tra nhận xét                                                     Giang Biên, ngày    tháng  1  năm 2023 

                                                                                                                       KHỐI TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

 

Thứ/ Ngày/ 

Buổi 
Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài 

ĐDDH 

 

2 

30/1 

S
Á

N
G

 

1  Chào cờ Tết Nguyên Đán - Gặp mặt đầu xuân  

2 40 Tập đọc Trống  đồng Đông Sơn Máy chiếu 

3  Dyned Theme 5: Time (3/8)  

4 97 Toán Phân số và phép chia số tự nhiên (Tr.108) Máy chiếu 

C
H

IỂ
U

 5  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

6 20 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc Máy chiếu 

7 20 Đạo đức Kính trọng, biết ơn người lao động (tiết 2) Máy chiếu 

8 40 Khoa học Bảo vệ bầu không khí trong sạch Máy chiếu 

3 

31/1 

S
Á

N
G

 

1  Mĩ thuật Vũ điệu của sắc màu- tiết 2  

2 39 LT&C Luyện tập về câu kể Ai làm gì? Bảng phụ 

3 98 Toán Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp) (Tr.109) Máy chiếu 

4  Thể dục Đi chuyển hướng phải, trái – Trò chơi: “Thăng bằng”  

C
H

IỂ
U

 5 39 TLV Miêu tả đồ vật (Kiểm tra viết) Máy chiếu 

6  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

7  HĐNGCK PTTNTT- Bài 3: Phòng tránh ngộ độc Máy chiếu 

8  ĐSTV Viết thu hoạch  

4 

1/2 

S
Á

N
G

 

1 20 Chính tả Nghe-viết: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp Bảng phụ 

2 99 Toán Luyện tập (Tr.110) Bảng phụ 

3  Tin học Chỉnh sửa ảnh với phần mềm Fotor (tiết 1)  

4  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

C
H

IỂ
U

 5 40 TLV Luyện tập giới thiệu địa phương   

6 20 Lịch sử Chiến thắng Chi Lăng Máy chiếu 

7 20 Địa lí Người dân ở đồng bằng Nam Bộ Máy chiếu 

5 
2/2 

S
Á

N
G

 

1  Tiếng Anh What time is it? – Lesson 3  

2 40 LT&C MRVT: Sức khỏe Máy chiếu 

3  Dyned Theme 5: Time (4/8)  

4 100 Toán Phân số bằng nhau (Tr.111) Máy chiếu 

C
H

IỂ
U

 5  Âm nhạc 
- Ôn tập bài hát Chúc mừng 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 5 “ Hoa bé ngoan” 
 

6  Tin học Chỉnh sửa ảnh với phần mềm Fotor (tiết 2)  

7  Thể dục Đi chuyển hướng phải, trái – Trò chơi: “Lăn bóng”  

8  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

6 
3/2 

S
Á

N
G

 

1 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN 3/2/2023 

2 

3 

4 

C
H

IỂ
U

 5 

6 

7 


